
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả lụa kg 5.0 70 000 350 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

400 000

Thịt gà kg 10 45 000 450 000

Ca ri gói 2 10 000 20 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

520 000

Thịt xay kg 6 70 000 420 000

Đậu  khuôn miếng 100 800 80 000

Rau muống kg 8 7 000 56 000

Rau mồng tơi kg 6 10 000 60 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

679 000

Cải ngọt kg 5.0 11 000 55 000

Rau muống kg 5.0 7 000 35 000

90 000

Thịt heo kg 5 70 000 350 000

Dưa cải kg 12 15 000 180 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

530 000

Thịt heo kg 5 70 000 350 000

Đường cây 1 155 000 155 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

555 000

Ca viên kg 5 43 700 218 500

Chuối kg 10 5 000 50 000

268 500

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Hành lá kg 1 12 000 12 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

542 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Đậu  khuôn miếng 70 800 56 000

Rau muống kg 4 7 000 28 000

Dầu ăn 5l can 1 110 000 110 000

Nước T6/2019 241 000

715 000

Chả cá kg 3 70 000 210 000

20/6/2019

Tổng theo ngày

22/6/2019

13/6/2019

Tổng theo ngày

15/6/2019

Tổng theo ngày

18/6/2019

Tổng theo ngày

6/6/2019

Tổng theo ngày

8/6/2019

Tổng theo ngày

11/6/2019

Tổng theo ngày

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/06/2019 đến 30/06/2019

1/6/2019

Tổng theo ngày

4/6/2019

Tổng theo ngày



210 000

Chả chiên kg 4 70 000 280 000

Điện T6/2019 232 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

552 000

Tôm tươi kg 4 100 000 400 000

Hành lá kg 1 12 000 12 000

Điện thoại T5/2019 203 000

615 000

Cá ba sa kg 8.4 43 000 360 000

Lương cô 

HồngT2+3/2019

1 700 000

Nước uống 120 000

2 180 000

7 856 500

27/6/2019

Tổng theo ngày

29/6/2019

Tổng theo ngày

Tổng

22/6/2019
Tổng theo ngày

25/6/2019

Tổng theo ngày


